
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 93/CK-NSNN

HUYỆN SƠN TỊNH

          (Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Sơn Tịnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước
A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 131.835 519.131 393,77 133,31

I Thu cân đối NSNN 131.835 519.131 393,77 133,31

1 Thu nội địa 131.835 519.131 232,64 133,31

2 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 480.808 616.482 128,22 98,25

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 429.924 513.800 120,49 96,05

1 Chi đầu tư phát triển 89.494 152.370 170,26 65,01

2 Chi thường xuyên 330.582 361.090 107,27 120,26

3 Dự phòng ngân sách 9.848 340 3,45 0,00

III Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp 

dưới

54.380 102.682 188,82 110,97

C Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN

So sánh thực hiện với 

(%)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

ST

T
NỘI DUNG

Dự toán 

năm 2024

Ước thực 

hiện năm 

2024



ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 94/CK-NSNN

HUYỆN SƠN TỊNH

          (Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Sơn Tịnh)

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán năm
Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 131.835 519.131 393,77 138,86

I Thu cân đối 131.835 306.704 232,64 133,31

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 0 1.600 0,00 100,00

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài
0,00 0,00

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 37.660 77.583 206,01 158,30

4 Thuế thu nhập cá nhân 3.800 141.287 3.718,08 135,68

5 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 1.395 2.979 213,57 78,49

6 Lệ phí trước bạ 10.300 15.956 154,91 118,51

7 Thu phí, lệ phí 2.700 5.385 199,44 104,84

8 Thuế nhà, đất 0 0,00 0,00

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0,00 0,00

10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 60 139 231,67 104,59

11 Thu tiền sử dụng đất huyện quản lý 70.000 33.190 47,41 127,54

12 Thu tiền sử dụng đất tỉnh quản lý 0 3.759 0,00 0,00

13 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 210 1.856 883,81 115,71

14
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước
0 0,00 0,00

15 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 0,00 0,00

16 Thu khác ngân sách 2.000 6.002 300,10 93,59

17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 1.210 643 53,14 100,78

18 Thu các khoản đóng góp theo quy định 0 385 0,00 6,64

19 Thu phạt ATGT+viện trợ+thanh lý 2.500 7.989 319,56 152,65

20 Thu hồi các khoản chi năm trước 0 4.906 0,00 3.607,35

21 Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách 0 3.044 0,00 44,43

22 Thu tiền bồi thường tài sản nhà nước 0 0,00 0,00

II Thu không cân đối 0 212.427 0,00 147,74

1 Thu tiền sử dụng đất 0 0,00 0,00

2
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài
212.427 0,00 147,74

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG 

THEO PHÂN CẤP 
126.768 110.714 87,34 106,96

1 Từ các khoản thu phân chia % 33.579 63.485 189,06 166,99

2 Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100% 93.189 47.229 50,68 72,11

STT NỘI DUNG
Dự toán 

năm 2023

So sánh thực hiện với (%)

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Ước thực 

hiện năm 

2024



ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 95/CK-NSNN

HUYỆN SƠN TỊNH

          (Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày     /01/2025 của UBND huyện Sơn Tịnh)

Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 480.808 616.482 128,22 98,25

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 426.428 513.800 120,49 96,05

I Chi đầu tư phát triển 89.494 152.370 170,26 65,01

1  Chi đầu tư xây dựng cơ bản 28.194 122.370 434,03 85,70

2
Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử 

dụng đất
61.300 30.000 48,94 60,00

3 Chi đầu tư phát triển khác 0 0,00 0,00

II Chi thường xuyên 336.934 361.430 107,27 120,26

1 Chi quốc phòng 1.597 2.396 150,03 46,83

2 Chi an ninh 939 1.093 116,40 75,02

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 189.630 200.286 105,62 121,30

4 Chi sự nghiệp y tế                                                75 19.595 26.126,67 125,22

5 Chi Dân số và KHH gia đình 0 0 0,00 0,00

6 Chi sự nghiệp công nghệ thông tin                           73 0,00 0,00

7 Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin                                 1.262 1.334 105,71 112,29

8 Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 921 938 101,85 109,58

9 Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao                                  485 234 48,25 115,27

10 Chi lương hưu và đảm bảo xã hội                                                44.781 56.407 125,96 120,27

11 Chi sự nghiệp kinh tế 46.933 27.954 59,56 122,69

12 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 5.640 4.520 80,14 281,44

13 Chi quản lý hành chính nhà nước 31.556 41.912 132,82 113,80

14 Chi trợ giá mặt hàng chính sách 0 0 0,00 0,00

15 Chi khác ngân sách         1.648 1.650 100,12 153,20

16 Chi thường xuyên khác (Hội đặc thù) 1.547 1.650 106,66 117,86

17 Chi viện trợ 0 0,00 0,00

18 Dự phòng                                                          9.848 340 3,45 0,00

19 Chi nộp trả NS cấp trên 0 1.121 0,00 453,85

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
0,00 0,00

1 Chương trình mục tiêu quốc gia 0,00 0,00

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư 0,00 0,00

3
Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường 

xuyên
0,00 0,00

C CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 54.380 102.682 188,82 110,97

1 Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới 4.328 49.992 1.155,08 127,82

2 Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới 50.052 52.690 105,27 108,61

3
Bổ sung cân đối nguồn chênh lệch cải cách tiền 

lương
0 0 0,00 0,00

4 Bổ sung có mục tiêu từ nguồn đấu giá đất 0,00 0,00

D Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN 0 0,00 0,00

So sánh thực hiện với (%)

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

Ước thực 

hiện năm 

2024
Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

STT NỘI DUNG
Dự toán 

năm 2024
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